
SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU_____________

Số: KQ2500073233_2505061032

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Thanh Hóa, ngày 6 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Mua 

thuốc Generic tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2025, thuộc kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh 
dấu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 
Hoá năm 2025, thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua thuốc hóa dược, thuốc 
phóng xạ, chất đánh dấu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền tại bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hoá năm 2025____________________

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH THANH HÓA

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 
tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/
QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

            Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 
2024;

            Căn cứ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu số 17/2025/NĐ-
CP ngày 06 tháng 02 năm 2025;

            Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất 
trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 
tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế 
và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp;
        Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với 
thuốc;
        Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được 
áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với 
các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá ;
        Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y 
tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;
        Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của 
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Bộ Y tế về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
        Căn cứ Quyết định số 242/ QĐ- BVUB ngày 27 tháng 02 năm 2025 của 
Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua 
sắm: Mua thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá năm 2025;
        Căn cứ Quyết định số E2500073233_2503051017 ngày 05 tháng 3 năm 
2025 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt E-
HSMT gói thầu: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 
năm 2025 thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất 
đánh dấu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 
Hoá năm 2025.

            Xét đề nghị của  Bên mời thầu tại Tờ trình số 57/ TTr- BMT ngày 
29/4/2025 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 
thuốc Generic tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2025 và Báo cáo 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 54/ BC- TTĐ ngày 05/5/2025 của Tổ 
Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua thuốc 
Generic tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2025; thuộc kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2500073233
            - Tên gói thầu: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 
Hóa năm 2025
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 85.440.112.700 VND
            - Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 12 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)
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có) 
(VND)

1 Fentan
yl

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1 

0100108536 90.00
0.000

90.000
.000

94 90.00
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

2 Fentan
yl

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1 

0100108536 160.1
25.00

0

160.12
5.000

94 160.1
25.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

3 Morph
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1 

0100108536 105.0
00.00

0

105.00
0.000

85 105.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

4 Aescin CÔNG
 TY 

0102041728 204.0
00.00

204.00
0.000

86 204.0
00.00

không
 quá 

không
 quá 
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TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 U.N.I 
VIỆT 
NAM  

0 0 12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

5 Parace
tamol 
+ 
codein  
phosph
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS 

0314033736 14.50
0.000

14.500
.000

82 14.50
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

6 Parace
tamol 
+ 
tramad
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS 

0314033736 47.40
0.000

47.400
.000

81 47.40
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

7 Zoledr
onic 
acid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VẬT 

2802424695 354.0
00.00

0

354.00
0.000

85 354.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
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TƯ Y 
TẾ 
VIỆT 
NAM 
- 
ASEA
N 

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

8 Ephedr
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1 

0100108536 86.62
5.000

86.625
.000

94 86.62
5.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

9 Calci 
folinat  
(folini
c acid, 
leucov
orin)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
HÓA 
CHẤT 
NAM 
LINH 

0303569980 1.149
.750.

000

1.149.7
50.000

92 1.149
.750.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

10 Nor-
epinep
hrin 
(Nor- 
adrena
lin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC 

2500228415 4.784
.000

4.784.0
00

87 4.784
.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

11 Meglu
min 
natri 
succin
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
THỐN
G 
NHẤT 

0101651992 759.5
00.00

0

759.50
0.000

83 759.5
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

12 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THUẬ
N AN 
PHÁT 

0102712380 624.2
55.00

0

624.25
5.000

91 624.2
55.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

13 Cefam
andol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
HƯNG
 ANH 

2801986229 586.3
20.00

0

586.32
0.000

84 586.3
20.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
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05/5/
2026)

05/5/
2026)

14 Ceftiz
oxim

CÔNG
 TY 
TNHH 
DỊCH 
VỤ & 
ĐTTM
 
KHAN
G 
MINH 

2802946684 930.0
00.00

0

930.00
0.000

85 930.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

15 Ceftiz
oxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM 

2802448135 860.0
00.00

0

860.00
0.000

84 860.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

16 Piperac
ilin + 
tazoba
ctam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HÀ 
THAN
H 

2801933354 600.0
00.00

0

600.00
0.000

87 600.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

17 Ticarci
llin + 

CÔNG
 TY 

0101509266 800.0
00.00

800.00
0.000

85 800.0
00.00

không
 quá 

không
 quá 
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acid 
clavul
anic

TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 MỸ 
PHẨM
 
THAN
H 
BÌNH 

0 0 12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

18 Amika
cin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGỌC
 
THIỆN
 

2500268633 666.5
40.00

0

666.54
0.000

84 666.5
40.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

19 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G HẢI 

0104043110 765.0
00.00

0

765.00
0.000

87 765.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

20 Sulfam
ethoxa
zol + 
Trimet
hopri
m

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0100280537 12.50
0.000

12.500
.000

94 12.50
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
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PHẨM
 
THIÊN
 
THẢO  

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

21 Bleom
ycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

4100259564 81.59
7.600

81.597
.600

86 81.59
7.600

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

22 Borte
zomib

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2 

0103053042 34.50
0.000

34.500
.000

85 34.50
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

23 Cyclo
phosp
hamid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 

0100109699 333.0
75.00

0

333.07
5.000

93 333.0
75.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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TẾ 
HÀ 
NỘI 

lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

24 Doceta
xel

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2 

0103053042 502.2
24.00

0

502.22
4.000

92 502.2
24.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

25 Doceta
xel

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2 

0103053042 534.7
51.20

0

534.75
1.200

92 534.7
51.20

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

26 Doxoru
bicin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI 

0100109699 760.0
00.00

0

760.00
0.000

86 760.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
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05/5/
2026)

05/5/
2026)

27 Doxoru
bicin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

4100259564 105.0
00.00

0

105.00
0.000

86 105.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

28 Doxoru
bicin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

4100259564 201.3
48.00

0

201.34
8.000

86 201.3
48.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

29 Epirub
icin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

4100259564 61.00
0.000

61.000
.000

86 61.00
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

30 Epirub
icin 

CÔNG
 TY 

4100259564 160.6
50.00

160.65
0.000

86 160.6
50.00

không
 quá 

không
 quá 
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hydroc
lorid

CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

0 0 12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

31 Fluorou
racil 
(5-FU)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

4100259564 441.0
00.00

0

441.00
0.000

86 441.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

32 Irinot
ecan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

4100259564 1.316
.700.

000

1.316.7
00.000

87 1.316
.700.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

33 Irinot
ecan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 

4100259564 1.169
.910.

000

1.169.9
10.000

87 1.169
.910.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
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TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

34 Oxalip
latin

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2 

0103053042 301.1
34.00

0

301.13
4.000

93 301.1
34.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

35 Paclita
xel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
MAI 

0102183916 2.940
.000.

000

2.940.0
00.000

93 2.940
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

36 Paclita
xel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 

4100259564 1.784
.947.

500

1.784.9
47.500

86 1.784
.947.
500

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR)
 

lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

37 Tegafu
r + 
Gimera
cil + 
Oteraci
l kali

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI 

0100109699 242.8
56.00

0

242.85
6.000

93 242.8
56.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

38 Tegafu
r + 
Gimera
cil + 
Oteraci
l kali

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI 

0100109699 314.2
84.00

0

314.28
4.000

93 314.2
84.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

39 Bevac
izuma
b

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
MAI 

0102183916 1.956
.150.

000

1.956.1
50.000

85 1.956
.150.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
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05/5/
2026)

05/5/
2026)

40 Bevac
izuma
b

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
MAI 

0102183916 3.969
.000.

000

3.969.0
00.000

85 3.969
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

41 Bevac
izuma
b

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
HÓA 
CHẤT 
NAM 
LINH 

0303569980 5.292
.000.

000

5.292.0
00.000

83 5.292
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

42 Bevac
izuma
b

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
HÓA 
CHẤT 
NAM 
LINH 

0303569980 11.13
8.400
.000

11.138.
400.00

0

83 11.13
8.400
.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

43 Erlotin
ib

CÔNG
 TY 

0300523385 325.0
00.00

325.00
0.000

85 325.0
00.00

không
 quá 

không
 quá 
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TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0 0 12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

44 Gefitin
ib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
VIỆT 
NAM 
- 
ASEA
N 

2802424695 296.0
00.00

0

296.00
0.000

88 296.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

45 Gefitin
ib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
RELIV
 

0314089150 1.305
.000.

000

1.305.0
00.000

84 1.305
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

46 Imatin
ib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0100109699 172.0
00.00

0

172.00
0.000

92 172.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
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PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI 

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

47 Imatin
ib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
ĐẠI 
THỦY 

0107742614 75.00
0.000

75.000
.000

83 75.00
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

48 Imatin
ib

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 360.0
00.00

0

360.00
0.000

85 360.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

49 Ritux
imab

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2 

0103053042 3.450
.156.

250

3.450.1
56.250

94 3.450
.156.
250

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

50 Ritux
imab

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2 

0103053042 1.088
.015.

750

1.088.0
15.750

94 1.088
.015.
750

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

51 Sorafe
nib

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 MỸ 
PHẨM
 
THAN
H 
BÌNH 

0101509266 1.034
.400.

000

1.034.4
00.000

85 1.034
.400.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

52 Trast
uzuma
b

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
MAI 

0102183916 3.840
.000.

000

3.840.0
00.000

85 3.840
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
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05/5/
2026)

05/5/
2026)

53 Trast
uzuma
b

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
HÓA 
CHẤT 
NAM 
LINH 

0303569980 4.536
.000.

000

4.536.0
00.000

84 4.536
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

54 Trast
uzuma
b

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
HÓA 
CHẤT 
NAM 
LINH 

0303569980 1.638
.000.

000

1.638.0
00.000

84 1.638
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

55 Anastr
ozol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 U.N.I 
VIỆT 
NAM  

0102041728 280.4
00.00

0

280.40
0.000

94 280.4
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

56 Anastr
ozol

CÔNG
 TY 

0100109699 44.90
0.000

44.900
.000

87 44.90
0.000

không
 quá 

không
 quá 
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI 

12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

57 Degare
lix

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI 

0100109699 1.008
.315.

000

1.008.3
15.000

93 1.008
.315.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

58 Exeme
stan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI 

0100109699 516.0
00.00

0

516.00
0.000

86 516.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

59 Exeme
stan

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 

0300523385 705.0
00.00

0

705.00
0.000

85 705.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
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VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

60 Fulves
trant

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 211.4
75.00

0

211.47
5.000

92 211.4
75.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

61 Letroz
ol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TỨ 
HƯNG
 

4300843657 154.8
00.00

0

154.80
0.000

93 154.8
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

62 Letroz
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 

0100109699 83.00
0.000

83.000
.000

87 83.00
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
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TẾ 
HÀ 
NỘI 

lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

63 Pegfil
grasti
m

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
MAI 

0102183916 833.7
00.00

0

833.70
0.000

86 833.7
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

64 Amiod
aron 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC 

0301140748 3.004
.800

3.004.8
00

95 3.004
.800

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

65 Nicard
ipin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DỊCH 
VỤ & 
ĐTTM
 
KHAN
G 
MINH 

2802946684 168.0
00.00

0

168.00
0.000

84 168.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
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05/5/
2026)

05/5/
2026)

66 Gadote
ric 
acid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
VIỆT 
NAM 
- 
ASEA
N 

2802424695 510.0
00.00

0

510.00
0.000

85 510.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

67 Iopami
dol

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 262.5
00.00

0

262.50
0.000

95 262.5
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

68 Iopami
dol

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 3.465
.000.

000

3.465.0
00.000

95 3.465
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

69 Iopami
dol

CÔNG
 TY 

2802424695 245.9
00.00

245.90
0.000

85 245.9
00.00

không
 quá 

không
 quá 
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
VIỆT 
NAM 
- 
ASEA
N 

0 0 12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

70 Iopami
dol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
VIỆT 
NAM 
- 
ASEA
N 

2802424695 458.0
00.00

0

458.00
0.000

85 458.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

71 Povido
n iodin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT 

0500465187 31.40
0.000

31.400
.000

82 31.40
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

72 Granis
etron 
hydroc

CÔNG
 TY 
TNHH 

0107530578 597.0
00.00

0

597.00
0.000

82 597.0
00.00

0

không
 quá 
12 

không
 quá 
12 
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lorid Y 
DƯỢC
 
QUAN
G 
MINH 

tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

73 Palono
setron 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI 

0104089394 197.8
20.00

0

197.82
0.000

88 197.8
20.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

74 Drotav
erin 
clohyd
rat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI 

0100109699 31.83
6.000

31.836
.000

95 31.83
6.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

75 Monob
asic 
natri 
phosph
at + 
dibasic
 natri 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM

0107541097 17.70
0.000

17.700
.000

93 17.70
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
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phosph
at

 
RIGH
MED 

đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

76 Dexam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN 

0600337774 56.16
0.000

56.160
.000

86 56.16
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

77 Levoth
yroxin  
(muối 
natri)

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2 

0103053042 72.00
0.000

72.000
.000

93 72.00
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

78 Salbut
amol 
sulfat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI 

0104089394 22.05
0.000

22.050
.000

87 22.05
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
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đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

79 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
điện 
giải 
(*)

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 LIỆU 
TW2 

0103053042 1.296
.000.

000

1.296.0
00.000

92 1.296
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

80 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
lipid 
(*)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1 

0100108536 307.1
25.00

0

307.12
5.000

84 307.1
25.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

81 Gluco
se

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HOÁ 

2800231948 1.098
.450.

000

1.098.4
50.000

87 1.098
.450.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
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2026) 2026)

82 Ringer 
lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HOÁ 

2800231948 204.7
20.00

0

204.72
0.000

87 204.7
20.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

83 Iode13
1 
(I-131
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PHAR
MATO
PES 
VIỆT 
NAM 

0105393703 770.0
00.00

0

770.00
0.000

86 770.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

84 Iode13
1 
(I-131
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PHAR
MATO
PES 
VIỆT 
NAM 

0105393703 440.0
00.00

0

440.00
0.000

86 440.0
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

85 Iode13
1 
(I-131

CÔNG
 TY 
CỔ 

0105393703 660.0
00.00

0

660.00
0.000

86 660.0
00.00

0

không
 quá 
12 

không
 quá 
12 
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) PHẦN 
PHAR
MATO
PES 
VIỆT 
NAM 

tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

86 Iode13
1 
(I-131
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PHAR
MATO
PES 
VIỆT 
NAM 

0105393703 2.200
.000.

000

2.200.0
00.000

86 2.200
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

87 Iode13
1 
(I-131
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PHAR
MATO
PES 
VIỆT 
NAM 

0105393703 1.100
.000.

000

1.100.0
00.000

86 1.100
.000.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

88 Methyl
ene 
diphos
phonat
e 
(MDP
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PHAR
MATO
PES 

0105393703 1.042
.500.

000

1.042.5
00.000

94 1.042
.500.
000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
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VIỆT 
NAM 

đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

89 Pyroph
osphat
e 
(Pyron
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PHAR
MATO
PES 
VIỆT 
NAM 

0105393703 79.00
0.000

79.000
.000

94 79.00
0.000

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

90 Diethy
lene 
Triami
ne 
Pentaac
etic 
acid 
(DTPA
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PHAR
MATO
PES 
VIỆT 
NAM 

0105393703 374.5
00.00

0

374.50
0.000

94 374.5
00.00

0

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

không
 quá 
12 
tháng 
(từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
05/5/
2026)

            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 Morphin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1 

0100108536 Giá dự thầu cao hơn 
giá kế hoạch

2 Bortezomib CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI 

0100109699 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất
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3 Irinotecan CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

4 Irinotecan CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

5 Paclitaxel CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

6 Tegafur- uracil 
(UFT hoặc UFUR)

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
MỸ PHẨM NAM 
PHƯƠNG 

0101655299 Giá dự thầu cao hơn 
giá kế hoạch

7 Erlotinib CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC L - B 

0109495495 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

8 Gefitinib CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
RIGHMED 

0107541097 Giá dự thầu cao hơn 
giá kế hoạch

9 Imatinib CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI 

0100109699 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

10 Imatinib CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

11 Trastuzumab CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
LIỆU TW2 

0103053042 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

12 Fulvestrant CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
LIỆU TW2 

0103053042 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

13 Letrozol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM HOÀNG 
MAI 

0102183916 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

14 Gadobenic acid 
(dimeglumin)

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Giá dự thầu cao hơn 
giá kế hoạch

15 Granisetron 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CPC1 
HÀ NỘI 

0104089394 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

16 Granisetron 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC 

2500228415 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

17 Granisetron 
hydroclorid

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HELIOS 

0314119045 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

18 Palonosetron 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) 

4100259564 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất
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19 Palonosetron 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 
THANH HOÁ 

2800231948 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

20 Palonosetron 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC 

2500228415 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

21 Palonosetron 
hydroclorid

CÔNG TY TNHH Y 
DƯỢC QUANG MINH 

0107530578 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

22 Dexamethason CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC 

2500228415 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

23 Methyl prednisolon CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC 

2500228415 Giá dự thầu cao hơn 
giá kế hoạch

24 Glucose Công ty Cổ phần 
Vinamed 

2801804334 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

25 Nhũ dịch lipid CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
LIỆU TW2 

0103053042 Giá dự thầu cao hơn 
giá kế hoạch

26 Ringer lactat Công ty Cổ phần 
Vinamed 

2801804334 Nhà thầu không xếp 
hạng thứ nhất

27 Technetium 99m 
(Tc-99m)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM BÁCH 
KHANG 

0104101387 Tài liệu chứng minh 
dây chuyền sản xuất 
thuốc đạt nguyên tắc, 
tiêu chuẩn EU- GMP 
được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam công 
bố đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn EU-
GMP hết hiệu lực 
ngày 31/12/2024 
(trước thời điểm đóng 
thầu). Nhà thầu không 
cung cấp được các 
giấy tờ khác phù hợp

            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
ST
T

Mã 
phầ
n 

(lô)

Mã 
thuố

c

Tên 
thuố

c

Tên 
hoạt 
chất

/
Tên 
thàn

h 
phầ
n 

của 
thuố

c

Nồn
g 

độ, 
hàm 
lượ
ng

Đườ
ng 

dùn
g

Dạn
g 

bào 
chế

Quy 
các
h

Nhó
m 

thuố
c

Hạn 
dùn
g 

(Tuổ
i 

thọ)

GĐ
KLH

 
hoặc

 
GP
NK

Tên 
cơ 
sở 

sản 
xuất

Xuất
 xứ

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượ
ng

Đơn 
giá 
trún

g 
thầu

 
(VN
D)

Thà
nh 
tiền

Tiến
 độ 
cung
 cấp

1 PP2
500
100

G1N
1.1

Fent
anyl 
B.Br

Fent
anyl

50m
cg/
ml; 

Tiê
m

Dun
g 
dịch 

Hộp 
10 
ống 

Nhó
m 1

36 VN-
2249
4-20

B.Br
aun 
Mels

Đức Ống 5.00
0

18.0
00

90.0
00.0
00

khôn
g 
quá 
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646 aun 
0.1
mg/
2ml

2ml tiêm thuỷ 
tinh 
2ml

unge
n 
AG

12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

2 PP2
500
100
647

G1N
1.2

Fent
anyl 
B.Br
aun

Fent
anyl

50mc
g/1m
l, 
10m
l

Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
10 
ống 
x 
10ml
, 
Ống 
thuỷ 
tinh

Nhó
m 1

36 4001
1100
2124
 
(VN
-213
66-1
8)

B.Br
aun 
Mels
unge
n 
AG

Đức Ống 5.00
0

32.0
25

160.
125.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

3 PP2
500
100
648

G1N
4.3

Osap
hine

Mor
phin

10m
g/
ml; 
1ml

Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
10 
ống 
x 
1ml

Nhó
m 4

36 8931
1116
9724
 
(VD
-280
87-1
7)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
trun
g 
ương
 1 - 
Phar
baco

Việt 
Na
m

Ống 15.0
00

7.00
0

105.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

4 PP2
500
100
651

G1N
2.6

Aesc
inat 
natri 
5mg

Natri
 
aesc
inat

5mg Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Bột 
đông
 khô 
pha 
tiêm

Hộp 
5 lọ 
x 
5mg;
 
Hộp 
10 
lọ x 
5mg

Nhó
m 2

24 
thán
g

893
110
055
323

Chi 
nhán
h 
Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 

Việt 
Na
m

Lọ 3.00
0

68.0
00

204.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
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phẩ
m 
Ime
xpha
rm - 
Nhà 
máy 
Côn
g 
nghệ
 cao 
Bình
 
Dươ
ng

hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

5 PP2
500
100
654

G1N
4.9

Pana
lgan 
Effer
 
Cod
ein

Para
ceta
mol 
+ 
Code
in 
phos
phat 
hemi
hydr
at

500
mg 
+ 
30m
g

Uốn
g

Viên 
nén 
sủi 
bọt

Hộp 
4 vỉ 
x 4 
viên

Nhó
m 4

36 
thán
g

8931
1159
2724
 
(VD
-316
31-1
9)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Cửu 
Lon
g

Việt 
Na
m

Viên 10.0
00

1.45
0

14.5
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

6 PP2
500
100
655

G1N
4.10

Pana
lgan 
Plus

Para
ceta
mol 
+ 
Tram
adol 
hydr
oclo
rid

325
mg 
+ 
37,
5mg

Uốn
g

Viên 
nén 
sủi 
bọt

Hộp 
4 vỉ 
x 4 
viên

Nhó
m 4

24 
thán
g

8931
1280
5824
 
(VD
-288
94-1
8)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Cửu 
Lon
g

Việt 
Na
m

Viên 30.0
00

1.58
0

47.4
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

7 PP2
500
100
656

G1N
4.11

Cala
zoli
c

Acid
 
zole
dron
ic 
(dướ
i 
dạng
 acid 
zole
dron

4mg
/5ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
tiêm 
truy
ền

Hộp 
1 
ống 
x 
5ml; 
Hộp 
5 
ống 
x 
5ml; 
Hộp 

Nhó
m 4

24 893
110
240
123

Côn
g ty 
TNH
H 
sản 
xuất 
dươc̣
 
phẩ
m 
Medl

Việt 
Na
m

Ống 1.00
0

354.
000

354.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
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ic 
mono
hydr
at) 
4mg/
 5ml

10 
ống 
x 
5ml

ac 
Phar
ma 
Italy

lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

8 PP2
500
100
658

G1N
1.13

Ephe
drine
 
Ague
ttant 
30m
g/ml

Ephe
drin

30m
g/
ml; 
1ml

Tiêm
 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
tiêm 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
10 
ống 
x 
01m
l

Nhó
m 1

36 VN-
1922
1-15 
Gia 
hạn 
số: 
185/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
19/0
4/20
22

Labo
ratoi
re 
Ague
ttant

Phá
p

Ống 1.50
0

57.7
50

86.6
25.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

9 PP2
500
100
659

G1N
1.14

Foli
nato 
50m
g

Calc
i 
folin
at 
(foli
nic 
acid, 
leuc
ovor
in)

50m
g

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Bột 
đông
 khô 
và 
dung
 môi 
pha 
tiêm 
truy
ền

Hộp 
1 
Lọ, 
và 1 
ống 
dung
 môi 
(nướ
c 
pha 
tiêm
) 
5ml

Nhó
m 1

24 
thán
g

840
110
985
224
(VN
-212
04-1
8)

Labo
rator
ios 
Norm
on, 
S.A.

Tây 
Ban 
Nha

Lọ 15.0
00

76.6
50

1.14
9.75
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

10 PP2
500
100
660

G1N
4.15

Nora
dren
alin

Nora
dren
alin 
(dướ
i 
dạng
 
Nora
dren
alin 
tartr
at)

1mg
/1ml

Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
ống 
x 
1ml

Nhó
m 4

36 
thán
g

893
110
078
424
(VD-
2490
2-16
) 
(90/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
31/0
1/20
24)

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Vĩnh
 
Phú
c

Viêṭ 
Na
m

Ống 920 5.20
0

4.78
4.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
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6)

11 PP2
500
100
661

G1N
5.16

Rea
mber
in

Meg
lumi
n 
natri 
succ
inat

6g/4
00m
l

Truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
1 
chai 
thủy 
tinh 
400
ml

Nhó
m 5

60 
thán
g

VN-
1952
7-15

Scien
tific 
Tech
nolo
gical
 
Phar
mace
utica
l 
Firm
 
“PO
LYS
AN”,
 Ltd.

Nga Chai 5.00
0

151.
900

759.
500.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

12 PP2
500
100
662

G1N
1.17

Axu
ka

Amox
icili
n + 
acid 
clav
ulan
ic

100
0mg 
+20
0mg

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Bột 
pha 
tiêm

Hộp 
50 
lọ

Nhó
m 1

36 
Thá
ng

594
110
072
523

S.C.
 
Anti
bioti
ce 
S.A

Rom
ania

Chai
/Lọ/
Ống
/
Túi/
Gói

15.0
00

41.6
17

624.
255.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

13 PP2
500
100
663

G1N
4.18

Vici
mado
l 2g

Cefa
mand
ol 
(dướ
i 
dạng
 hỗn 
hợp 
Cefa
mand
ol 
nafat
 và 
natri 
carb
onat 
với 
tỷ
lệ 
1:0,
063) 
2g

2g Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Bột 
pha 
tiêm

Hộp 
10 
lọ

Nhó
m 4

36 
thán
g

893
110
688
224
(VD
-320
20-1
9)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
VC
P

Việt 
Na
m

Lọ 8.00
0

73.2
90

586.
320.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

14 PP2
500

G1N
2.19

Ceft
izox

Ceft
izox

2g Tiêm
/

Thuố
c 

Hộp 
1 lọ, 

Nhó
m 2

24 
thán

893
110

Chi 
nhán

Việt 
Na

Lọ 10.0
00

93.0
00

930.
000.

khôn
g 
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100
664

im 
2g

im Tiêm
 
truy
ền

bột 
pha 
tiêm

hộp 
10 
lọ

g 039
724
(VD
-268
44-1
7)

h 3- 
Côn
g ty 
CP 
Dượ
c 
phẩ
m 
Ime
xpha
rm 
tại 
Bình
 
Dươ
ng

m 000 quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

15 PP2
500
100
665

G1N
4.20

Bivi
mina
l 1g

Ceft
izox
im

1g Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Bột 
pha 
tiêm

Hộp 
10 
lọ

Nhó
m 4

24 
thán
g

893
110
680
024
(SĐ
K 
cũ: 
VD-
1947
2-13
)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 I - 
Phar
baco

Việt 
Na
m

Lọ 20.0
00

43.0
00

860.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

16 PP2
500
100
666

G1N
2.22

Zoba
cta 
3,37
5g

Piper
acill
in 
(dướ
i 
dạng
 
piper
acill
in 
natri
) + 
Tazo
bact
am 
(dướ
i 
dạng
 
tazo
bact
am 
natri
)

3g + 
0,37
5g

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Thuố
c 
bột 
pha 
tiêm

Hộp 
1 lọ, 
hộp 
10 
lọ

Nhó
m 2

24 
thán
g

893
110
437
124
(VD
-257
00-1
6)
(CV 
Gia 
hạn 
Visa 
số: 
401/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
18/0
6/20
24)

Chi 
nhán
h 3 - 
Cty  
CP 
DP 
Ime
xpha
rm 
tại 
Bình
 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Chai
/Lọ/
Ống
/
Túi/
Gói

6.00
0

100.
000

600.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

17 PP2
500
100
667

G1N
2.23

Ticar
linat 
3,2 
g

Ticar
cilin 
+ 
Acid

3,0g 
+ 
0,2g

Tiê
m

Thuố
c 
bột 
pha 

Hộp 
10 
lọ x 
3,2g 

Nhó
m 2

24 
thán
g

893
110
155
824

Chi 
nhán
h 3 - 
Côn

Việt 
Na
m

Lọ 5.00
0

160.
000

800.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
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clav
ulani
c 
(dướ
i 
dạng
 hỗn 
hợp 
bột 
Ticar
cilin 
dinat
ri và 
Clav
ulana
t 
kali)

tiêm (lọ 
thủy 
tinh)

(VD
-289
59-1
8)

g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Ime
xpha
rm 
tại 
Bình
 
Dươ
ng

thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

18 PP2
500
100
668

G1N
2.24

JW 
Amik
acin 
500
mg/
100m
l 
Inje
ctio
n

Ami
kaci
n

500
mg/
100
ml

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Chai 
nhựa
 
poly
prop
ylen 
100m
l; 
Thùn
g 
cart
on 
chứa
 20 
chai 
x 
100
ml

Nhó
m 2

24 
thán
g

880
110
409
323

JW 
Life 
Scie
nce 
Corp
orat
ion

Kor
ea

Chai 12.0
00

55.5
45

666.
540.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

19 PP2
500
100
670

G1N
2.27

Levo
flox
acin 
IMP 
750 
mg/
150
ml

Levo
flox
acin

750
mg/
150
ml

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Hộp 
5 túi 
x 1 
chai 
x 
150m
l; 
Hộp 
10 
túi x 
1 
chai 
x 
150
ml

Nhó
m 2

24 
thán
g

893
115
055
523

Chi 
nhán
h 
Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Ime
xpha
rm - 
Nhà 
máy 
Côn
g 
nghệ
 cao 
Bình
 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

chai 5.00
0

153.
000

765.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

20 PP2
500

G1N
1.29

Bise
ptol 

Sulf
amet

400
mg 

Uốn
g

Viên 
nén

Hộp 
1 vỉ 

Nhó
m 1

48 
thán

VN-
2305

Ada
med 

Ba 
Lan

Viên 5.00
0

2.50
0

12.5
00.0

khôn
g 
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100
671

480 hoxa
zol 
+ 
Trim
etho
prim

+ 
80m
g

x 20 
viên

g 9-22 Phar
ma 
S.A.

00 quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

21 PP2
500
100
673

G1N
4.31

Bleo
myci
n 
Bidi
phar

Bleo
myci
n 
(dướ
i 
dạng
 
Bleo
myci
n 
sulfa
t)

15U Tiê
m

Bột 
đông
 khô 
pha 
tiêm

Hộp 
1 lọ

Nhó
m 4

24 
thán
g

8931
1409
2923
 
(QL
ĐB-
768-
19)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 
Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

Việt 
Na
m

Lọ 200 407.
988

81.5
97.6
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

22 PP2
500
100
674

G1N
2.32

Bort
ezo
mib

Bort
ezo
mib

3,5
mg

Tiêm
 tĩnh 
mạc
h 
hoặc 
tiêm 
dưới 
da

Bột 
đông
 khô 
pha 
tiêm

Hộp 
1 lọ

Nhó
m 2

24 
thán
g

890
114
206
023

Fres
eniu
s 
Kabi
 
Onco
logy 
Limi
ted

Ấn 
Độ

Lọ 100 345.
000

34.5
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

23 PP2
500
100
675

G1N
1.33

End
oxa
n

Cyc
loph
osp
ham
ide

500
mg

Tiê
m

Bột 
pha 
tiêm

Hộp 
1 lọ

Nhó
m 1

36 
thán
g

VN-
1658
2-13 
(Có 
QĐ 
gia 
hạn 
số 
265/

Baxt
er 
Onco
logy 
Gm
bH

Đức Lọ 2.50
0

133.
230

333.
075.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
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QĐ-
QLD
 
ngày
 
11/0
5/20
22)

 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

24 PP2
500
100
677

G1N
1.35

Doce
taxel
 
"Eb
ewe
"

Doce
taxe
l

10m
g/ml

Tiêm
 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
dung
 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Hộp 
1 lọ 
2ml

Nhó
m 1

24 
thán
g

VN-
1742
5-13

Fare
va 
Unte
rach 
Gm
bH

Áo Lọ 1.60
0

313.
890

502.
224.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

25 PP2
500
100
678

G1N
1.36

Doce
taxel
 
"Eb
ewe
"

Doce
taxe
l

10m
g/ml

Tiêm
 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
dung
 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Hộp 
1 lọ 
8 ml

Nhó
m 1

24 
thán
g

VN-
1742
5-13

Fare
va 
Unte
rach 
Gm
bH

Áo Lọ 800 668.
439

534.
751.
200

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

26 PP2
500
100
679

G1N
2.37

CH
EM
OD
OX

Doxo
rubi
cine 
hydr
ochl
orid
e

2mg
/ml

Truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Thuố
c 
tiêm 
lipo
som
e

Hộp 
1 lọ 
10m
l

Nhó
m 2

24 
thán
g

8901
1401
9424
 
(VN-
2196
7-19
) 
theo 
quyế
t 
định 
số 3 
QĐ-
QLD
 

Sun 
Phar
mace
utica
l 
Indus
tries 
Ltd

Indi
a

Lọ 200 3.80
0.00
0

760.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
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ngày
 
3/1/
2024
 V/v 
ban 
hành
 
danh
 
mục 
231 
thuố
c 
nước
 
ngoà
i 
được
 cấp 
gia 
hạn 
giấy 
đăng
 ký 
lưu 
hành
 tại 
Việt 
Nam
 Đợt 
117.
2

05/5
/202
6)

27 PP2
500
100
680

G1N
4.38

Doxo
rubi
cin 
Bidi
phar 
10

Doxo
rubi
cin 
hydr
oclo
rid

Mỗi 
lọ 
5ml 
chứa
: 
10m
g

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 lọ 
5ml

Nhó
m 4

24 
thán
g

QLĐ
B-63
5-17

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 
Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

Việt 
Na
m

Lọ 2.50
0

42.0
00

105.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

28 PP2
500
100
681

G1N
4.39

Doxo
rubi
cin 
Bidi
phar 
50

Doxo
rubi
cin 
hydr
oclo
rid

50m
g/25
ml

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
dung
 
dịch 
tiêm 
truy

Hộp 
1 lọ 
25m
l

Nhó
m 4

24 
thán
g

8931
1409
3323
 
(QL
ĐB-
693-
18)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 

Việt 
Na
m

Lọ 1.20
0

167.
790

201.
348.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
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ền Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

29 PP2
500
100
682

G1N
4.40

Epir
ubic
in 
Bidi
phar 
10

Epir
ubic
in 
hydr
ochl
orid
e

Mỗi 
lọ 
5ml 
chứa
: 
10m
g

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 lọ 
5ml

Nhó
m 4

24 
thán
g

8931
1409
2723
 
(QL
ĐB-
636-
17)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 
Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

Việt 
Na
m

Lọ 500 122.
000

61.0
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

30 PP2
500
100
683

G1N
4.41

Epir
ubic
in 
Bidi
phar 
50

Epir
ubic
in 
hydr
ochl
orid

Mỗi 
25ml
 
dung
 
dịch 
chứa
: 
50m
g

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 lọ 
25m
l

Nhó
m 4

24 
thán
g

8931
1411
5023
 
(QL
ĐB-
666-
18)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 
Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

Việt 
Na
m

Lọ 500 321.
300

160.
650.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

31 PP2
500
100
684

G1N
4.42

Bilur
acil 
1g

Fluo
rour
acil

Mỗi 
lọ 
20ml
 
chứa
: 1g

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 lọ 
x 
20m
l

Nhó
m 4

24 
thán
g

8931
1411
4923
 
(QL
ĐB-
591-
17)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 
Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

Việt 
Na
m

Lọ 6.00
0

73.5
00

441.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)
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32 PP2
500
100
686

G1N
4.44

Irin
otec
an 
bidi
phar 
100
mg/
5ml

Irin
otec
an 
hydr
oclo
rid 
trihy
drat

100
mg/
5ml

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
pha 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
1 lọ 
5ml

Nhó
m 4

36 
thán
g

8931
1409
3523
 
(QL
ĐB-
637-
17)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 
Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

Việt 
Na
m

Lọ 3.00
0

438.
900

1.31
6.70
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

33 PP2
500
100
687

G1N
4.45

Irin
otec
an 
Bidi
phar 
40m
g/2m
l

Irin
otec
an 
hydr
oclo
rid 
trihy
drat

Mỗi 
lọ 
2ml 
chứa
: 
40m
g

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
1 lọ 
x 
2ml

Nhó
m 4

36 
thán
g

8931
1411
5123
 
(QL
ĐB-
695-
18)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 
Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

Việt 
Na
m

Lọ 5.00
0

233.
982

1.16
9.91
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

34 PP2
500
100
688

G1N
1.46

Oxal
iplat
in 
"Ebe
we" 
50m
g/10
ml

Oxal
iplat
in

50m
g/10
ml

Tiêm
 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
dung
 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Hộp 
1 lọ 
10m
l

Nhó
m 1

24 
thán
g

VN2
-637
-17

Fare
va 
Unte
rach 
Gm
bH

Áo Lọ 1.00
0

301.
134

301.
134.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

35 PP2
500
100
689

G1N
1.47

Pacli
taxel
 
Acta
vis

Pacl
itaxe
l

260
mg/
43,3
3ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 

Hộp 
1 lọ 
260m
g/43
,
33m
l

Nhó
m 1

18 
thán
g

594
114
421
223

S.C.
Sind
an- 
Phar
ma 
S.R.
L

Rom
ania

Lọ 2.00
0

1.47
0.00
0

2.94
0.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
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dịch 
truy
ền 
tĩnh
mạc
h

 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

36 PP2
500
100
690

G1N
4.48

Canp
axel 
150

Pacl
itaxe
l

150
mg/
25m
l

Pha 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
dịch 
truy
ền

Hộp 
1 lọ 
25m
l

Nhó
m 4

24 
thán
g

8931
1424
8123
 
(QL
ĐB-
582-
16)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c-
Tran
g 
thiết 
bị y 
tế 
Bình
 
Định
 
(Bid
ipha
r)

Việt 
Na
m

Lọ 3.50
0

509.
985

1.78
4.94
7.50
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

37 PP2
500
100
692

G1N
1.50

TS-
One 
Caps
ule 
20

Tega
fur 
+ 
Gime
racil 
+ 
Oter
acil 
kali

20m
g + 
5,8m
g + 
19,
6mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
4 vỉ 
x 14 
viên

Nhó
m 1

36 
thán
g

VN-
2239
2-19 
(Có 
QĐ 
gia 
hạn 
số 
407/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
19/0
6/20
24)

Taih
o 
Phar
mace
utica
l 
Co., 
Ltd. 
Toku
shim
a 
Plan
t

Nhậ
t

Viên 2.00
0

121.
428

242.
856.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

38 PP2
500
100
693

G1N
1.51

TS-
One 
Caps
ule 
25

Tega
fur 
+ 
Gime
racil 
+ 
Oter
acil 
kali

25m
g + 
7,25
mg 
+ 
24,
5mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
4 vỉ 
x 14 
viên

Nhó
m 1

36 
thán
g

VN-
2069
4-17 
(Có 
QĐ 
gia 
hạn 
số 
573/
QĐ-
QLD
 
ngày
 

Taih
o 
Phar
mace
utica
l 
Co., 
Ltd. 
Toku
shim
a 
Plan
t

Nhậ
t

Viên 2.00
0

157.
142

314.
284.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
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23/0
9/20
22)

ngày
 
05/5
/202
6)

39 PP2
500
100
694

G1N
2.52

Abe
vmy 
- 
100

Bev
aciz
uma
b

100
mg/
4ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
pha 
tiêm 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
1 lọ 
*4m
l

Nhó
m 2

24 
thán
g

890
410
303
624

Bioc
on 
Biol
ogic
s 
Limi
ted

Ấn 
Độ

Lọ 450 4.34
7.00
0

1.95
6.15
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

40 PP2
500
100
695

G1N
2.53

Abe
vmy 
- 
400

Bev
aciz
uma
b

400
mg/
16m
l

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
pha 
tiêm 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
1 lọ 
*16
ml

Nhó
m 2

24 
thán
g

890
410
303
724

Bioc
on 
Biol
ogic
s 
Limi
ted

Ấn 
Độ

Lọ 250 15.8
76.0
00

3.96
9.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

41 PP2
500
100
696

G1N
5.54

Aveg
ra 
Bioc
ad 
100
mg/
4ml

Bev
aciz
uma
b

100
mg/
4ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
dùng
 để 
pha 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
1 lọ 
x 
4ml

Nhó
m 5

24 
thán
g

460
410
249
923

Joint
-
Stoc
k 
Com
pany
 
BIO
CAD
 
(JSC
 
BIO
CAD
)

Nga Lọ 1.40
0

3.78
0.00
0

5.29
2.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

42 PP2 G1N Aveg Bev 400 Tiêm Dun Hộp Nhó 24 460 Joint Nga Lọ 800 13.9 11.1 khôn
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500
100
697

5.55 ra 
Bioc
ad 
400
mg/
16m
l

aciz
uma
b

mg/
16m
l

/
Tiêm
 
truy
ền

g 
dịch 
đậm 
đặc 
dùng
 để 
pha 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

1 lọ 
x 
16m
l

m 5 thán
g

410
250
023

-
Stoc
k 
Com
pany
 
BIO
CAD
 
(JSC
 
BIO
CAD
)

23.0
00

38.4
00.0
00

g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

43 PP2
500
100
698

G1N
4.58

Erlo
va

Erlot
inib 
(dướ
i 
dạng
 
Erlot
inib 
hydr
ochl
orid
e)

150
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 4

36 
thán
g

893
114
392
223

Côn
g ty 
TNH
H 
Sinh 
Dượ
c 
phẩ
m 
Her
a

Việt 
Na
m

Viên 5.00
0

65.0
00

325.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

44 PP2
500
100
699

G1N
2.59

Gefi
ress
a

Gefi
tinib

250
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
Viên
; 
Hộp 
1 Lọ 
x 30 
Viên

Nhó
m 2

24 890
114
961
424

Joda
s 
Exp
oim 
Pvt. 
Ltd

Indi
a

Viên 2.00
0

148.
000

296.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

45 PP2
500
100
700

G1N
4.60

Bige
finib 
250

Gefi
tinib

250
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên,
 
Hộp 
1 
chai 

Nhó
m 4

36 
thán
g

893
114
104
523
(QL
ĐB-
510-
15)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ

Việt 
Na
m

Viên 9.00
0

145.
000

1.30
5.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
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30 
viên

m 
Reli
v

đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

46 PP2
500
100
701

G1N
1.61

Imat
inib 
Teva
 
400
mg

Imat
inib
 (dướ
i 
dạng
 
Imat
inib 
mesi
late)

400
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 1

24 
thán
g

VN3
-395
-22 
(Có 
QĐ 
gia 
hạn 
số 
64/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
23/0
1/20
24)

Pliva
 
Croa
tia 
Limi
ted

Croa
tia

Viên 4.00
0

43.0
00

172.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

47 PP2
500
100
702

G1N
2.62

Jogl
ic

Imat
inib 
mesy
late

477,
89m
g 
(tươ
ng 
đươn
g 
Imat
inib 
400
mg)

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1 lọ 
x 30 
viên;
 
Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 2

24 
thán
g

890
114
170
100

Joda
s 
Exp
oim 
Pvt. 
Ltd

Ấn 
Độ

Viên 2.00
0

37.5
00

75.0
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

48 PP2
500
100
703

G1N
4.63

Imal
otab

Imat
inib 
(dướ
i 
dạng
 
imat
inib 
mesi
lat)

400
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 4

36 
thán
g

VD3
-178
-22

Côn
g ty 
TNH
H 
sinh 
dược
 
phẩ
m 
Her
a

Việt 
Na
m

Viên 4.00
0

90.0
00

360.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
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05/5
/202
6)

49 PP2
500
100
704

G1N
1.65

Rixa
thon

Ritu
xim
ab

500
mg/
50m
l

Tiêm
 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
dung
 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Hộp 
1 lọ 
x 50 
ml

Nhó
m 1

36 
thán
g

SP3-
1232
-21

Lek 
Phar
mace
utica
ls 
d.d.

Slov
enia

Lọ 250 13.8
00.6
25

3.45
0.15
6.25
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

50 PP2
500
100
705

G1N
1.66

Rixa
thon

Ritu
xim
ab

100
mg/
10m
l

Tiêm
 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
đậm 
đặc 
để 
pha 
dung
 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Hộp 
2 lọ 
x 
10m
l

Nhó
m 1

36 
thán
g

SP3-
1231
-21

Lek 
Phar
mace
utica
ls 
d.d.

Slov
enia

Lọ 250 4.35
2.06
3

1.08
8.01
5.75
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

51 PP2
500
100
706

G1N
4.68

Sora
var

Sora
fenib
 
(dướ
i 
dạng
 
sora
fenib
 
tosyl
ate 
form
 II)

200
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
6 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 4

36 
thán
g

893
114
392
323
(QL
ĐB-
773-
19)

Côn
g ty 
TNH
H 
sinh 
dược
 
phẩ
m 
Her
a

Việt 
Na
m

Viên 3.00
0

344.
800

1.03
4.40
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

52 PP2
500

G1N
2.69

Hert
raz 

Tras
tuz

150
mg

Tiêm
/

Bột 
đông

Hộp 
1 lọ 

Nhó
m 2

24 
thán

890
410

Bioc
on 

Ấn 
Độ

Lọ 400 9.60
0.00

3.84
0.00

khôn
g 
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100
707

150 uma
b

Tiêm
 
truy
ền

 khô 
pha 
tiêm

bột 
và 1 
lọ 
10ml
 
dung
 môi 
pha 
tiêm

g 249
423

Biol
ogic
s 
Limi
ted

0 0.00
0

quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

53 PP2
500
100
708

G1N
5.70

Hert
icad 
440
mg

Tras
tuz
uma
b

440
mg

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Bột 
đông
 khô 
pha 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
1 lọ 
bột 
đông
 khô 
pha 
dung
 
dịch 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h và 
1 lọ 
dung
 môi 
20m
l

Nhó
m 5

48 
thán
g

460
410
036
223

Joint
-
Stoc
k 
Com
pany
 
BIO
CAD
 
(JSC
 
BIO
CAD
)

Nga Lọ 200 22.6
80.0
00

4.53
6.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

54 PP2
500
100
709

G1N
5.71

Hert
icad 
150
mg

Tras
tuz
uma
b

150
mg

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Bột 
đông
 khô 
pha 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Hộp 
1 lọ 
bột 
đông
 khô 
pha 
dung
 
dịch 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Nhó
m 5

48 
thán
g

460
410
036
323

Joint
-
Stoc
k 
Com
pany
 
BIO
CAD
 
(JSC
 
BIO
CAD
)

Nga Lọ 200 8.19
0.00
0

1.63
8.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

55 PP2
500
100
710

G1N
1.73

Asst
rozo
l

Anas
troz
ol

1mg Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
2 vỉ 
x 14 
viên

Nhó
m 1

36 
thán
g

VN2
-542
-17 
(840
1140
8822
3) 
(gia 
hạn 

Synt
hon 
Hisp
ania, 
SL

Tây 
Ban 
Nha

Viên 40.0
00

7.01
0

280.
400.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
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đến 
28/0
4/20
28)

 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

56 PP2
500
100
711

G1N
2.74

ZO
LO
TR
AZ

Anas
troz
ol

1mg Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
2 vỉ 
x 14 
viên

Nhó
m 2

36 
thán
g

VN2
-587
-17 
kèm 
quyế
t 
định 
số 
573/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
23/9
/202
2 về 
việc 
ban 
hành
 
danh
 
mục 
169 
thuố
c 
nước
 
ngoà
i 
được
 gia 
hạn 
giấy 
đăng
 ký 
lưu 
hành
 tại 
Việt 
Nam
 - 
Đợt 
110

Sun 
Phar
mace
utica
l 
Indus
tries 
Ltd

Indi
a

Viên 10.0
00

4.49
0

44.9
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

57 PP2
500
100
712

G1N
1.76

Fir
mag
on

Dega
relix 
(dướ
i 
dạng
 
dega
relix 
acet

80m
g

Tiê
m

Bột 
và 
dung
 môi 
pha 
tiêm

Hộp 
1 lọ 
bột, 
1 
bơm 
tiêm 
đóng
 sẵn 
4,2m

Nhó
m 1

36 
thán
g

VN3
-398
-22 
(Có 
QĐ 
gia 
hạn 
số 
64/

Cơ 
sở 
sản 
xuất 
thuố
c 
bột, 
dung
 môi 

Cơ 
sở 
sản 
xuất 
thuố
c 
bột, 
dung
 môi 

Lọ 330 3.05
5.50
0

1.00
8.31
5.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
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ate) l 
dung
 
môi, 
1 
pittô
ng, 
1 bộ 
phận
 tiếp 
nối 
lọ 
bột, 
1 
kim 
tiêm

QĐ-
QLD
 
ngày
 
23/0
1/20
25)

và 
đóng
 gói 
sơ 
cấp: 
Ferr
ing 
Gmb
H; 
Cơ 
sở 
đóng
 gói 
thứ 
cấp: 
Ferr
ing 
Inter
nati
onal 
Cent
er 
SA

và 
đóng
 gói 
sơ 
cấp: 
Đức;
 Cơ 
sở 
đóng
 gói 
thứ 
cấp: 
Thụy
 Sỹ

 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

58 PP2
500
100
713

G1N
2.77

BES
TA
NE

Exem
esta
ne 
(mic
roni
zed) 
25m
g

25m
g

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1vỉ 
x 14 
viên

Nhó
m 2

24 
thán
g

8901
1404
0725
 
(VN3
-344
-21)  
theo 
QĐ 
số 
64/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
23/0
1/20
25 
v/v 
ban 
hành
 
danh
 
mục 
390 
thuố
c 
nước
 
ngoà
i 
được
 cấp, 
gia 
hạn 
giấy 
đăng
 ký 
lưu 
hành

Sun 
Phar
mace
utica
l 
Indus
tries 
Ltd

Indi
a

Viên 20.0
00

25.8
00

516.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)
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 tại 
Việt 
Nam
 - 
Đợt 
124.
2

59 PP2
500
100
714

G1N
4.78

Exe
mesi
n

Exe
mest
ane

25m
g

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
03 
vỉ x 
10 
viên

Nhó
m 4

36 
thán
g

VD3
-188
-22

Côn
g ty 
TNH
H 
sinh 
dược
 
phẩ
m 
Her
a

Việt 
Na
m

Viên 30.0
00

23.5
00

705.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

60 PP2
500
100
715

G1N
1.80

Fulv
estra
nt 
EVE
R 
Phar
ma 
250 
mg

Fulv
estra
nt

50m
g/ml

Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 
bơm 
tiêm 
250m
g/5m
l; 
Hộp 
2 
bơm 
tiêm 
250
mg/
5ml

Nhó
m 1

24 
thán
g

400
114
972
824

EVE
R 
Phar
ma 
Jena 
Gm
bH

Đức Bơm
 
tiêm

50 4.22
9.50
0

211.
475.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

61 PP2
500
100
716

G1N
1.81

Fem
aple
x

Letr
ozol

2,5
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

Nhó
m 1

36 520
114
771
124

Gen
epha
rm 
SA

Gree
ce

Viên 10.0
00

15.4
80

154.
800.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)
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62 PP2
500
100
717

G1N
2.82

LE
TR
OZ
SU
N

Letr
ozol
e

2.5 
mg

Uốn
g

viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
2 vỉ 
x 14 
viên

Nhó
m 2

36 
thán
g

8901
1403
3823
  
theo 
quyế
t 
định 
146/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
2/3/
2023
 V/v 
ban 
hành
 
danh
 
mục 
170 
thuố
c 
nước
 
ngoà
i 
được
 gia 
hạn 
giấy 
đăng
 ký 
lưu 
hành
 tại 
Việt 
Nam
 - 
Đợt 
112

Sun 
Phar
mace
utica
l 
Indus
tries 
Ltd

Indi
a

viên 10.0
00

8.30
0

83.0
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

63 PP2
500
100
718

G1N
2.84

Fulp
hila 
6mg
/0.6
ml

Pegf
ilgr
asti
m

6mg
/0,6
ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 
bơm 
tiêm 
đóng
 sẵn 
6mg
/0,6
ml

Nhó
m 2

36 
thán
g

890
410
303
824

Bioc
on 
Biol
ogic
s 
Limi
ted

Ấn 
Độ

Bơm
 
tiêm

100 8.33
7.00
0

833.
700.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

64 PP2 G1N Cord Amio 150m Tiêm Dun Hộp Nhó 24 VN- Sano Phá Ống 100 30.0 3.00 khôn
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500
100
719

1.85 aron
e 
150
mg/
3ml

daro
ne 
hydr
ochl
orid
e

g/ 
3ml

 tĩnh 
mạc
h

g 
dịch 
tiêm

6 
ống 
x 
3ml

m 1 thán
g

2073
4-17

fi 
Wint
hrop 
Indu
strie

p 48 4.80
0

g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

65 PP2
500
100
720

G1N
4.86

Sun-
Nica
r 
10m
g/50
ml

Nica
rdip
in

10m
g/50
ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Thùn
g/ 
105 
chai 
x 
50m
l

Nhó
m 4

24 
thán
g

893
110
639
724
(VD
-324
36-1
9)

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
All
ome
d

Việt 
Na
m

Chai 2.00
0

84.0
00

168.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

66 PP2
500
100
722

G1N
4.89

Ecog
aric 
0,5 
mmo
l/ml

Gado
teric 
acid

0,5
mmo
l/ml 
(27,
932 
g/10
0ml)
; 
10m
l

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 lọ, 
3 lọ, 
5 lọ 
x 
10m
l

Nhó
m 4

24 893
110
266
724

Côn
g ty 
CPD
P 
An 
Thiê
n

Việt 
Na
m

Lọ 1.00
0

510.
000

510.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

67 PP2
500
100
723

G1N
1.93

Iopa
miro

Iod 
(dướ
i 
dạng
 
Iopa
mido
l)

300
mg 
(612
,4mg
/ml) 
x 
50m
l

Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm 
vào 
khoa
ng 
nội 

Hộp 
1 
chai 
50m
l

Nhó
m 1

60 
thán
g

VN-
1819
9-14

Path
eon 
Itali
a 
S.p.
A.

Ý Chai 1.00
0

262.
500

262.
500.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
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tủy, 
động
 
mạch
, 
tĩnh 
mạc
h

đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

68 PP2
500
100
724

G1N
1.94

Iopa
miro

Iod 
(dướ
i 
dạng
 
Iopa
mido
l)

300
mg 
(612
,4mg
/ml) 
x 
100
ml

Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 
chai 
100
ml

Nhó
m 1

60 
thán
g

8001
1013
1624
 
(VN
-181
97-1
4)

Path
eon 
Itali
a 
S.p.
A.

Ý Chai 7.50
0

462.
000

3.46
5.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

69 PP2
500
100
725

G1N
4.95

Epam
iro 
300 
- Lọ 
50m
l

Iopa
mido
l

612
mg/
ml; 
50m
l

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 lọ 
50m
l

Nhó
m 4

24 893
110
450
023

Côn
g ty 
CPD
P 
An 
Thiê
n

Việt 
Na
m

Lọ 1.00
0

245.
900

245.
900.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

70 PP2
500
100
726

G1N
4.96

Epam
iro 
300 
- Lọ 
100
ml

Iopa
mido
l

612
mg/
ml; 
100
ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 lọ 
100
ml

Nhó
m 4

24 893
110
450
023

Côn
g ty 
CPD
P 
An 
Thiê
n

Việt 
Na
m

Lọ 1.00
0

458.
000

458.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
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05/5
/202
6)

71 PP2
500
100
727

G1N
4.98

TP 
Povi
don 
iod 
10%

Povi
done
 Iod

2,5g
/25m
l

Dùn
g 
ngoà
i

Dun
g 
dịch 
dùng
 
ngoà
i

Hộp 
1 lọ 
125
ml

Nhó
m 4

24 
thán
g

VD-
3119
6-18

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Thàn
h 
Phát

Việt 
Na
m

Lọ 2.00
0

15.7
00

31.4
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

72 PP2
500
100
728

G1N
4.99

Itam
egra
ni 1

Gran
isetr
on 
hydr
oclo
rid

1mg Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
5 
ống 
1ml; 
Hộp 
10 
ống 
1ml

Nhó
m 4

24 
thán
g

VD-
3625
1-22

Côn
g ty 
TNH
H 
sản 
xuất 
dược
 
phẩ
m 
Medl
ac 
Phar
ma 
Italy

Việt 
Na
m

Ống 30.0
00

19.9
00

597.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

73 PP2
500
100
729

G1N
4.10
1

Palo
no-
BFS

Palo
nose
tron 
hydr
oclo
rid

0,2
5mg
/5ml

Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
1 
ống 
x 
5ml

Nhó
m 4

48 
thán
g

8931
1092
1524
 
(VD
-278
31-1
7)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
CPC
1 Hà 
Nội

Việt 
Na
m

Ống 3.00
0

65.9
40

197.
820.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

74 PP2
500

G1N
1.10

No-
Spa 

Drot
aver

40mg
/2 

Tiê
m

Dun
g 

Hộp 
5 vỉ 

Nhó
m 1

36 
thán

VN-
2304

Chin
oin 

Hun
gary

Ống 6.00
0

5.30
6

31.8
36.0

khôn
g 
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100
730

2 40m
g/2m
l

ine 
hydr
ochl
orid
e

ml dịch 
thuố
c 
tiêm

× 5 
ống 
2ml

g 7-22 Phar
mace
utica
l 
and 
Chem
ical 
Work
s 
Priv
ate 
Co. 
Ltd.

00 quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

75 PP2
500
100
731

G1N
1.10
3

Fleet
 
ene
ma

Mono
basic
 
natri 
phos
phat 
+
Diba
sic 
natri 
phos
phat

(19g
/118
ml + 
7g/1
18ml
) - 
133
ml

thụt 
hậu 
môn/
 trực 
tràn
g

Dun
g 
dịch 
thụt 
trực 
tràn
g

Hộp 
01 
chai 
133
ml

Nhó
m 1

36 
thán
g

VN-
2117
5-18

C.B 
Fleet
 
Com
pany
 Inc.

US
A

Chai 300 59.0
00

17.7
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

76 PP2
500
100
733

G1N
4.10
5

Dex
amet
haso
n

Dexa
meth
ason 
phos
phat
 
(dướ
i 
dạng
 
Dexa
meth
ason 
natri 
phos
phat
)

4mg/
 1ml 
(tươ
ng 
đươn
g  
Dexa
meth
ason 
3,3m
g/1m
l)

Tiê
m

Dun
g 
dịch 
tiêm

Hộp 
100 
ống 
1ml

Nhó
m 4

24 
thán
g

893
110
812
324
(VD
-257
16-1
6)

Côn
g ty 
CPD
P 
Min
h 
Dân

Việt 
Na
m

Ống 80.0
00

702 56.1
60.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

77 PP2
500
100
739

G1N
1.11
2

Berl
thyr
ox 
100

Levo
thyr
oxin
e 
sod
ium

100
mcg

Uốn
g

Viên 
nén

Hộp 
4 vỉ 
x 25 
viên 
nén

Nhó
m 1

24 
thán
g

VN-
1076
3-10

Berl
in 
Chem
ie 
AG

Đức Viên 100.
000

720 72.0
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
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 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

78 PP2
500
100
740

G1N
4.11
5

Zens
albu 
nebu
les 
2.5

Salb
utam
ol 
sulfa
t

2,5m
g/ 
2,5m
l

Hít 
qua 
máy 
khí 
dun
g

Dun
g 
dịch 
dùng
 cho 
khí 
dun
g

Hộp 
10 
ống 
x 
2,5m
l

Nhó
m 4

36 
thán
g

8931
1501
9000
 
(VD
-215
53-1
4)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
CPC
1 Hà 
Nội

Việt 
Na
m

Ống 5.00
0

4.41
0

22.0
50.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

79 PP2
500
100
741

G1N
1.11
6

Ami
nomi
x 
Peri
pher
al

Mỗi 
túi 
có 2 
ngăn
 
chứa
: 
dung
 
dịch 
Gluc
ose: 
Gluc
ose 
mono
hydr
at 
tươn
g 
ứng 
với 
Gluc
ose; 
dung
 
dịch 
acid 
amin
 có 
điện 
giải: 
L-
Alan
in; 
L-

Mỗi 
túi 
1000
ml 
có 2 
ngăn
 
chứa
: 
500m
l 
dung
 
dịch 
Gluc
ose 
12,6
%: 
Gluc
ose 
mono
hydr
at 
69,3
g 
tươn
g 
ứng 
với 
Gluc
ose 
63g; 
500m
l 
dung

Tiêm
 
truy
ền 
tĩnh 
mạc
h

Dun
g 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Thùn
g 6 
túi 
100
0ml

Nhó
m 1

24 
thán
g

VN-
2260
2-20

CSS
X: 
Fres
eniu
s 
Kabi
 
Aust
ria 
Gmb
H;  
CSD
G: 
Fres
eniu
s 
Kabi
 
Aust
ria 
Gm
bH

Áo Túi 3.20
0

405.
000

1.29
6.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)
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Argi
nin; 
Glyc
in; 
L-
Histi
din; 
L-
Isole
ucin;
 L-
Leuc
in; 
L-
Lysi
n 
aceta
t 
tươn
g 
ứng 
với 
L-
Lysi
n; 
L-
Meth
ionin
; L-
Phen
ylala
nin; 
L-
Proli
n; 
L-
Serin
; 
Taur
in; 
L-
Thre
onin;
 L-
tryp
toph
an; 
L-
Tyro
sin; 
L-
Valin
; 
Calc
i 
clori
d 
dihy
drat 
tươn
g 
ứng 
với 
Calc
i 

 
dịch 
acid 
amin
 có 
điện 
giải: 
L-
Alan
in 
4,9g;
 L-
Argi
nin 
4,2g;
 
Glyc
in 
3,85
g; 
L-
Hist
idin 
1,05
g; 
L-
Isol
euci
n 
1,75
g; 
L-
Leuc
in 
2,59
g; 
L-
Lysi
n 
aceta
t 
3,26
g 
tươn
g 
ứng 
với 
L-
Lysi
n 
2,31
g; 
L-
Meth
ionin
 
1,51
g; 
L-
Phen
ylal
anin 
1,79
g; 
L-
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clori
d; 
Natri
 
glyc
erop
hosp
hat 
khan
; 
Magn
esi 
sulp
hat 
hept
ahyd
rat 
tươn
g 
ứng 
với 
Magn
esi 
sulph
at; 
Kali 
clori
d; 
Natri
 
aceta
t 
trihy
drat 
tươn
g 
ứng 
với 
Natri
 
acet
at

Prol
in 
3,92
g; 
L-
Seri
n 
2,28
g; 
Taur
in 
0,35
g; 
L-
Thre
onin 
1,54
g; 
L-
tryp
toph
an 
0,70
g; 
L-
Tyro
sin 
0,14
g; 
L-
Vali
n 
2,17
g; 
Calc
i 
clori
d 
dihy
drat 
0,24
g 
tươn
g 
ứng 
với 
Calc
i 
clori
d 
0,18
g; 
Natri
 
glyc
erop
hosp
hat 
khan
 
1,78
g; 
Magn
esi 
sulp
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hat 
hept
ahyd
rat 
0,78
g 
tươn
g 
ứng 
với 
Magn
esi 
sulp
hat 
0,38
g; 
Kali 
clori
d 
1,41
g; 
Natri
 
aceta
t 
trihy
drat 
1,16
g 
tươn
g 
ứng 
với 
Natri
 
aceta
t 
0,70
g

80 PP2
500
100
742

G1N
2.11
7

MG 
- 
TAN
 Inj

Acid
 
amin
 + 
gluc
ose 
+ 
lipid 
(*)

11,3
% + 
11% 
+ 
20%,
 
960
ml

Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Túi 
960
ml

Nhó
m 2

24 VN-
2133
0-18 
Gia 
hạn 
số 
528/
QĐ-
QLD
 
ngày
 
24/0
7/20
23 
(Thẻ 
kho)

MG 
Co., 
Ltd

Hàn 
Quố
c

Túi 500 614.
250

307.
125.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

81 PP2
500
100
744

G1N
4.11
9

Gluc
ose 
5%

Gluc
ose

5%, 
500
ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Thùn
g 20 
chai 
x 
500
ml

Nhó
m 4

36 
thán
g

893
110
238
000
(VD
-282

CTC
P 
Fres
eniu
s 
Kabi

Việt 
Na
m

Chai 150.
000

7.32
3

1.09
8.45
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
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52-1
7)

 Việt 
Na
m

ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

82 PP2
500
100
746

G1N
4.12
1

Ring
er 
lacta
te

Ring
er 
lacta
t

500
ml

Tiêm
/
Tiêm
 
truy
ền

Dun
g 
dịch 
tiêm 
truy
ền

Thùn
g 20 
chai 
x 
500
ml

Nhó
m 4

36 
thán
g

893
110
829
424
(VD
-225
91-1
5)

CTC
P 
Fres
eniu
s 
Kabi
 Việt 
Na
m

Việt 
Na
m

Chai 30.0
00

6.82
4

204.
720.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

83 PP2
500
100
747

G1N
2.12
2

Unit
ech 
Sodi
um 
Iodi
de 
(131
I) 
Caps
ules

NaI-
131/ 
I-13
1

5 
mCi/
 
viên

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Lọ 4 
viên

Nhó
m 2

30 
ngà
y

148/
QLD
-
KD; 
4016
/
QLD
-KD

Sam 
Youn
g 
Unit
ech 
Co., 
Ltd

Hàn 
Quố
c

mCi 7.00
0

110.
000

770.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

84 PP2
500
100
748

G1N
2.12
3

Unit
ech 
Sodi
um 
Iodi
de 
(131
I) 
Caps
ules

NaI-
131/ 
I-13
1

25 
mCi/
 
viên

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Lọ 4 
viên

Nhó
m 2

30 
ngà
y

148/
QLD
-
KD; 
4016
/
QLD
-KD

Sam 
Youn
g 
Unit
ech 
Co., 
Ltd

Hàn 
Quố
c

mCi 4.00
0

110.
000

440.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
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hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

85 PP2
500
100
749

G1N
2.12
4

Unit
ech 
Sodi
um 
Iodi
de 
(131
I) 
Caps
ules

NaI-
131/ 
I-13
1

30 
mCi/
 
viên

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Lọ 4 
viên

Nhó
m 2

30 
ngà
y

148/
QLD
-
KD; 
4016
/
QLD
-KD

Sam 
Youn
g 
Unit
ech 
Co., 
Ltd

Hàn 
Quố
c

mCi 6.00
0

110.
000

660.
000.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

86 PP2
500
100
750

G1N
2.12
5

Unit
ech 
Sodi
um 
Iodi
de 
(131
I) 
Caps
ules

NaI-
131/ 
I-13
1

50 
mCi/
 
viên

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Lọ 4 
viên

Nhó
m 2

30 
ngà
y

148/
QLD
-
KD; 
4016
/
QLD
-KD

Sam 
Youn
g 
Unit
ech 
Co., 
Ltd

Hàn 
Quố
c

mCi 20.0
00

110.
000

2.20
0.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

87 PP2
500
100
751

G1N
2.12
6

Unit
ech 
Sodi
um 
Iodi
de 
(131
I) 
Caps
ules

NaI-
131/ 
I-13
1

100 
mCi/
 
viên

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Lọ 2 
viên

Nhó
m 2

30 
ngà
y

148/
QLD
-
KD; 
4016
/
QLD
-KD

Sam 
Youn
g 
Unit
ech 
Co., 
Ltd

Hàn 
Quố
c

mCi 10.0
00

110.
000

1.10
0.00
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)
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88 PP2
500
100
752

G1N
1.12
7

Skel
eton 
(MD
P)

Meth
ylen
e 
diph
osph
onat
e 
(MD
P)

5.0 
mg

Tiêm
 tĩnh 
mạc
h

Bột 
đông
 khô 
pha 
tiêm

6 lọ/
hộp

Nhó
m 1

24 
thán
g

147/
QLD
-
KD; 
3783
/
QLD
-KD

Med
i-
Radi
opha
rma 
Ltd.

Hun
gary

Lọ 1.50
0

695.
000

1.04
2.50
0.00
0

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

89 PP2
500
100
753

G1N
1.12
8

Pyro
scint 
(PY
P)

Pyro
phos
phat
e 
(Sod
ium 
pyro
phos
phat
e 
deca
hydr
ate)

60.0 
mg

Tiêm
 tĩnh 
mạc
h

Bột 
đông
 khô 
pha 
tiêm

6 lọ/
hộp

Nhó
m 1

24 
thán
g

147/
QLD
-
KD; 
3783
/
QLD
-KD

Med
i-
Radi
opha
rma 
Ltd.

Hun
gary

Lọ 100 790.
000

79.0
00.0
00

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

90 PP2
500
100
754

G1N
1.12
9

Reno
n 
(DT
PA)

Aci
dum 
diae
thyl
entr
iami
no- 
pent
aace
ticu
m 
(DT
PA)

10.0 
mg

Tiêm
 tĩnh 
mạc
h

Bột 
đông
 khô 
pha 
tiêm

6 lọ/
hộp

Nhó
m 1

24 
thán
g

147/
QLD
-
KD; 
3783
/
QLD
-KD

Med
i-
Radi
opha
rma 
Ltd.

Hun
gary

Lọ 500 749.
000

374.
500.
000

khôn
g 
quá 
12 
thán
g (từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
05/5
/202
6)

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Khoa Dược – VTYT và phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện 
Ung bướu tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm lập kế hoạch cung ứng thuốc phù 
hợp, đảm bảo theo Quyết định được phê duyệt và tuân thủ các văn bản quy định 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



hiện hành của pháp luật. căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 
này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng 
thuốc và điều trị, phòng KHTH-CĐT-ĐD, Khoa Dược - VTYT, phòng Tài chính 
Kế toán, khoa phòng có liên quan của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa và 
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3/QĐ;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC 
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